
LINH KIỆN QUẠT 

1. Giá bán sau đây là giá bán lẻ chính thức và duy nhất được áp dụng trên toàn quốc đối với tất cả các trạm Bảo Hành Uỷ Quyền. 

2. Thông tin liên lạc trung tâm bảo hành, vui lòng bấm vào đây. (link về trang TT bảo hành https://www.mitsubishi-electric.vn/warranty-term.htm ). 

STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG  MODEL 
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ NGHỊ  

(VND - đã bao gồm VAT) 

1 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN F13201P12 LV16 330000 

2 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN F13201RU4 C56-RQ4, C56-RQ5  410000 

3 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN F13202P12 W16 330000 

4 BỘ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ F10003RU3 C56-GS 310000 

5 CÁNH QUẠT F02802L00 D16, R16, LV16 170000 

6 CÁNH QUẠT F02802H01  W16 190000 

7 CỔ QUẠT F10502L05 
LV16 

55000 
(Màu xám nhạt) 

8 CỔ QUẠT F10502L08 
LV16 

55000 
(Màu đỏ) 

9 CỔ QUẠT F10502L67 
LV16 

55000 
(Màu xám đậm) 

10 CỔ QUẠT F10503K02 
W16 

65000 
(Màu xám đậm) 

11 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA F13302P00 C56-RQ4, C56-RQ5  190000 

12 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA F13301L01 LV16, W16 180000 

13 ĐỘNG CƠ QUẠT F00401NP2 C56-RQ4 1150000 

14 ĐỘNG CƠ QUẠT F00401P01 C56-GS 800000 

15 ĐỘNG CƠ QUẠT F00402NR4 C56-RQ5 1550000 

16 ĐỘNG CƠ QUẠT F00403L02 W16 700000 

17 ĐỘNG CƠ QUẠT F00403L05  LV16 580000 

18 KHÓA LỒNG QUẠT F02402B01 
W16 

20000 
(Màu xám đậm) 

19 LỒNG QUẠT SAU F03002L06 
W16 

220000 
(Màu xám đậm) 

20 MÔ TƠ ĐẢO F04301B00 LV16, W16 220000 



21 MẶT NẠ F02302L06 
D12, D16, LV16, R16, R18  

55000 
(Màu đỏ) 

22 MẶT NẠ F02302L08 
D12, D16, LV16, R16, R18  

55000 
(Màu xám nhạt) 

23 MẶT NẠ F02302L10 
D12, D16, LV16, R16, R18  

55000 
(Màu xám đậm) 

24 NẮP CHỤP SAU F03902L09 
LV16 

100000 
(Màu xám đậm) 

25 NẮP CHỤP SAU F03902L14 
LV16 

100000 
(Màu xám nhạt) 

26 NẮP CHỤP SAU F03902M61 
LV16 

95000 
(Màu đỏ) 

27 NẮP CHỤP TRƯỚC F03502E09 
W16 

45000 
(Màu xám đậm) 

28 NẮP CHỤP TRƯỚC F03502L09 
LV16 

55000 
(Màu xám đậm) 

29 NÚM XIẾT CÁCH QUẠT F02701B01 W16 25000 

30 NÚM XIẾT CÁNH QUẠT F02701L00 LV16 35000 

31 NÚM XIẾT LỒNG QUẠT SAU F02901L00 LV16 35000 

32 PIN ĐIỀU KHIỂN F13310R00 
C56-RQ4, C56-RQ5,  

20000 
LV16, W16 

LINH KIỆN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG  MODEL 
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ NGHỊ  

(VND - đã bao gồm VAT) 

1 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG E12J21451 MUY-GH13VA 2850000 

2 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG E12N84451 MUZ-HL25VA 2350000 

3 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG E12N85451 MUZ-HL35VA 2350000 

4 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG E12Y17451 MUY-GH10VA 2850000 

5 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN E12J20452 MSY-GH10VA 580000 

6 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN E12J21452 MSY-GH13VA 580000 

7 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN E12J80452 MS-H10VC, MS-HL25VC 550000 

8 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN E12J81452 MS-H13VC, MS-HL35VC 550000 

9 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN E12N84452 MSZ-HL25VA 490000 

10 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN E12N85452 MSZ-HL35VA 490000 



11 BẢNG MẠCH NGUỒN E12E31440 MSY-GH10VA, MSZ-GH10VA 980000 

12 BẢNG MẠCH NGUỒN E12J98440 
MSZ-HL25VA, MSZ-HL35VA, 

MSZ-HL50VA 580000 

13 BẢNG MẠCH NGUỒN E12Y12440 MS-HL25VC, MS-HL35VC 790000 

14 BẢNG MẠCH NGUỒN E12Y14440 MSY-GH13VA 980000 

15 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DÀN LẠNH E12F47620 MS-H10VC, MS-HL25VC 1850000 

16 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DÀN LẠNH E12F48620 MS-H13VC, MS-HL35VC 1900000 

17 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DÀN LẠNH E12J20620 MSY-GH10VA 1850000 

18 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DÀN LẠNH E12J21620 MSY-GH13VA 1900000 

19 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DÀN LẠNH E12J98620 MSZ-HL25VA, MSZ-HL35VA 1700000 

20 CẢM BIẾN DÀN LẠNH E12B60307 
MS-H10VC, MS-H13VC,  

260000 
MS-HL25VC, MS-HL35VC 

21 CẢM BIẾN DÀN LẠNH E12F49307 MSY-GH10VA, MSY-GH13VA 260000 

22 CẢM BIẾN DÀN LẠNH E12N84307 MSZ-HL25VA, MSZ-HL35VA 180000 

23 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA E12972426 MSY-GH10VA, MSY-GH13VA 540000 

24 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA E12B60426 

MS-H10VC, MS-H13VC, MS-

H18VC,  

480000 
MS-H24VC, MS-HL25VC, MS-

HL35VC,  

MS-HL50VC, MS-HL60VC 

25 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA E12X33426 
MSZ-HL25VA, MSZ-HL35VA, 

MSZ-HL50VA 400000 

27 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH E12E99300 

MS-H18VC, MS-HL50VC, MS-

HM25VA,  
980000 

MS-HM35VA, MS-HM50VA 

28 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH E12F45300 

MS-H10VC, MS-H13VC,  

820000 
MS-HL25VC, MS-HL35VC,  

MSY-GH10VA, MSZ-GH10VA, 



29 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG E12B86301 
MU-GH10VC, MU-H10VC, MU-

HL25VC 770000 

30 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG E12B92301 

MUY-GH10VA, MUY-

GH13VA,  
1000000 

MUZ-GH10VA, MUZ-GH13VA 

31 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG E12J98301 MUZ-HL25VA, MUZ-HL35VA 750000 

32 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG E12R58301 MU-H13VC, MU-HL35VC 750000 

33 QUẠT LỒNG SÓC E12A89302 

MS-H10VC, MS-H13VC, MS-

H18VC,  

640000 

MS-HL25VC, MS-HL35VC, 

MS-HL50VC 

34 QUẠT LỒNG SÓC E12J98302 

MS-HM25VA, MS-HM35VA, 

MS-HM50VA,  

520000 

MSZ-HL25VA, MSZ-HL35VA, 

MSZ-HL50VA 

LINH KIỆN TỦ LẠNH 

STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG  MODEL 
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ NGHỊ  

(VND - đã bao gồm VAT) 

1 
BẢNG MẠCH CHUÔNG VÀ NHIỆT ĐỘ 

MÔI TRƯỜNG KIEV61374 

MR-F42EH, MR-F47EH,  

160000 
MR-F55EH, MR-F62EH,  

MR-V50EH, MR-C41G, MR-

C46G   

2 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEWE2339 MR-F42EH, MR-F47EH 1800000 

3 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEWE8339 MR-F55EH, MR-F62EH 1800000 

4 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEWH6339 MR-P16G, MR-P18G 830000 

5 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEWJ6339 MR-C41G 1000000 

6 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEWK0339 MR-C46G 1000000 

7 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEYF2339 MR-V50EH 1700000 

8 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEW30339 MR-F25G, MR-F30G 810000 

9 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEWG8339 MR-V45G 740000 



10 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEZ91339 MR-FV24J 860000 

11 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEZ97339 MR-FV28EJ 1750000 

12 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH KIEZA0339 MR-FV32EJ 1750000 

13 BỘ ĐIỀU CHỈNH VAN GIÓ KIEHJ4682 

MR-F42EH, MR-F47EH,  

490000 
MR-F55EH, MR-F62EH,  

MR-V50EH, MR-C41G, MR-

C46G   

14 BỘ LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG KIEP89350 MR-C41G,  MR-C46G 880000 

15 BƠM NƯỚC KIEHJ3519 MR-C41G,  MR-C46G 240000 

16 CẢM BIẾN KIEMQ4312 

MR-F42EH, MR-F47EH,  

190000 
MR-F55EH, MR-F62EH, MR-

FV24J,  

MR-FV28EJ, MR-FV32EJ 

17 CẢM BIẾN KIEP89312 
MR-C41G, MR-C46G,  

150000 
MR-CX41EJ, MR-CX46EJ 

18 ĐỘNG CƠ QUẠT KIEP42320 

MR-F25G, MR-F30G,  

380000 
MR-FV24J, MR-FV28EJ,  

MR-FV32EJ, MR-HD32G 

19 ĐỘNG CƠ QUẠT KIEWH6320 MR-P16G, MR-P18G 420000 

20 ĐỘNG CƠ QUẠT KIEMQ4320 

MR-F42EH, MR-F47EH,  

450000 
MR-F55EH, MR-F62EH,  

MR-V50EH, MR-C41G, MR-

C46G   

21 ĐỘNG CƠ XOAY KIEHJ3469 MR-C41G,  MR-C46G 750000 

22 KHAY KÍNH NGĂN LẠNH KIEM58430 
MR-F25G, MR-F30G,  

370000 
MR-HD32 

23 KHAY LÀM ĐÁ KIEN90451 MR-C41G,  MR-C46G 150000 

24 MÁY NÉN KIEPE2277 MR-C41G,  MR-C46G 2650000 

25 MÁY NÉN KIER18943 MR-FV24J 2250000 

26 NGĂN TRƯỢT KIEP89413 MR-C41G,  MR-C46G 320000 

27 NGĂN TRƯỢT TRÊN F KIEP89474 MR-C41G,  MR-C46G 300000 

 


